
ĐỀ VÀO 6 CHẤT LƯỢNG CAO THỊ XÃ VIỆT YÊN BẮC GIANG  

UBND THỊ XÃ VIỆT YÊN            ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH 

HĐ TUYỂN SINH LỚP 6 CLC       ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CLC 

    NĂM HỌC 2025-2026                                    MÔN: TIẾNG VIỆT 

           Mã đề: 210                                                       Ngày kiểm tra: 28/5/2025 

      (Đề gồm 02 trang)             Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Khoanh vào đáp án trước câu trả lời 

đúng 

Câu 1: Câu ghép "Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân I-va-nốp đang chờ đến lượt 

mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào." có mấy vế câu?  

A. hai vế câu.          B. ba vế câu.           C. một vế câu.           D. bốn vế câu. 

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào không phải câu ghép?  

A. Buổi sớm, mặt trời lên ngang đỉnh núi, sương tan, trời mới quang đãng.  

B. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương 

lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời.  

C. Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra và nó tung 

tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn trên những thân cành.  

D. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. 

Câu 3: Ở dòng nào tất cả các từ đều mang nghĩa chuyển?  

A. mặt biển, mặt đường, mặt trái xoan, mặt tròn.  

B. mặt trăng, mặt đất, khuôn mặt, mặt nền.  

C. mặt sông, mặt đường, mặt bàn, mặt đất.  

D. mặt sông, mặt vuông chữ điền, mặt trời, mặt bàn. 

Câu 4: Có mấy động từ trong các từ sau?  

bình minh, bình thường, bình phục, bình nguyên, bình bầu, bình dị, bình phẩm  

A. 3 từ.        B. 4 từ.        C. 2 từ.        D. 5 từ. 

Câu 5: Các câu dưới đây được liên kết với nhau bằng cách nào?  

Xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và tiếng dương cầm da 

diết của người thiếu nữ mù, Bét-tô-ven đến bên cây đàn, ngồi xuống và bắt đầu 

chơi. Những nốt nhạc ngẫu hứng vang lên, tràn đầy cảm xúc yêu thương của nhà 

soạn nhạc thiên tài, lúc êm ái, nhẹ nhàng như ánh trăng, lúc lại mạnh mẽ như 

sóng sông Đa-nuýp.  

A. lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ.       

B. lặp từ ngữ.  

C. thay thế từ ngữ.                        

D. dùng từ ngữ nối.  



Câu 6: Sử dụng từ nào để viết được câu văn có biện pháp nhân hóa tả đối tượng 

"Những cánh cò"?  

A. rực rỡ.  B. bay lả bay la.      C. dập dờn.      D. phân vân. 

Câu 7: Từ nào trái nghĩa với từ "tươi" trong cụm từ sau: "Nét mặt tươi"?  

A. sáng.        B. ươn.        C. buồn.        D. héo. 

Câu 8: Các cặp câu nào có từ in đậm là từ đa nghĩa? 

1. Cổ tôi bị đau nhức từ hôm qua. 

2. Ông ấy là người sưu tầm cổ vật. 

3. Cái cổ áo như hai cái lá non trông thật dễ thương. 

4. Nét cổ kính của cổng làng Thổ Hà là điểm thu hút du khách tham quan.  

A. câu 2, 3.       B. câu 1, 2.      C. câu 3, 4.       D. câu 1, 3. 

Câu 9: Chủ ngữ trong câu sau là gì?  

Mùa này, khi mưa xuống, những cây khoai từ, khoai mỡ cùng dây đậu biếc 

bò xanh rờn, nở hoa tím ngắt.  

A. những cây khoai từ, khoai mỡ.  

B. những cây khoai từ, khoai mỡ cùng dây đậu.  

C. những cây khoai từ, khoai mỡ cùng dây đậu biếc bò xanh rờn.  

D. những cây khoai từ, khoai mỡ cùng dây đậu biếc. 

Câu 10: "Trong bất kì tình huống nào, anh ta cũng có thể xoay sở để hoàn 

thành suất sắc chỉ tiêu đề ra."  

Từ nào viết sai chính tả trong câu văn trên?  

A. chỉ tiêu.       B. suất sắc.       C. xoay sở.       D. đề ra. 

Câu 11: Đoạn văn miêu tả cảnh buổi tối đang bị đảo lộn trật tự các ý. Hãy 

chọn cách sắp xếp đúng để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. 

1. Chúng tôi mải miết đi nhưng chưa kịp qua hết cánh rừng thì mặt trời đã xuống 

khuất. 

2. Gió bắt đầu nổi lên. 

3. Rừng khuya xào xạc như thì thào kể những truyền thuyết tự ngàn xưa. 

4. Tôi cố căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm thăm thẳm với hi vọng tìm thấy một 

đốm lửa báo hiệu có một bản làng bình yên phía xa đang chờ đón. 

5. Màn đêm dần bao trùm mỗi lúc một dày đặc trên những ngọn cây.  

A. 1, 5, 4, 3, 2.      B. 1, 5, 2, 3, 4.   C. 1, 5, 2, 4, 3.      D. 1, 5, 4, 2, 3. 

Câu 12: Có mấy từ ngữ được viết hoa đúng?  

Lu-i Pa-xtơ, Ác Boa, Tốt-tô-chan, Lép-tôn-xtôi, Xanh-pê-téc-bua, Ban-dắc, Ních 

Vôi-chếch  

A. 4 từ.        B. 3 từ.        C. 6 từ.        D. 5 từ. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (14,0 điểm) 



Câu 13: (2,0 điểm)  

a) Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ (nếu có) trong câu sau:  

Giữa cái lóa ánh sáng vàng nhạt, hiện ra một chú bé đang cắm cúi bước.  

b) Hãy đặt 1 câu có sử dụng cặp kết từ.  

c) Hãy xác định danh từ, động từ, tính từ trong câu sau:  

Mai thấy mùi hương thân quen. 

Câu 14: (2,0 điểm) Hãy viết đoạn văn ngắn nói lên suy nghĩ của em khi đọc đoạn 

thơ sau: 

Trái đất này là của chúng mình  

Vàng, trắng, đen dù da khác màu  

Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý  

Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm  

Màu da nào cũng quý cũng yêu. 

Câu 15: Tập làm văn (10 điểm)  

Buổi tối, ánh trăng sáng dịu trên nền trời đầy sao. Gió thong thả dạo chơi 

qua khu vườn xinh xắn, ngập tràn sắc hoa. Hoa Hồng Nhung đỏ rực rỡ vươn mình 

khoe sắc thắm. Hoa Lan tím biếc đang đắm mình trong sương đêm. Hoa Hướng 

Dương lung linh với những cánh hoa vàng tươi khiến muôn loài say đắm... Chợt, 

Gió nghe thấy tiếng khóc thút thít... Ngạc nhiên, Gió ghé xuống vườn và thấy đóa 

Hoa Nhài không sắc đang tủi thân, khóc...  

Em hãy đóng vai Gió kể câu chuyện Gió an ủi, giúp đóa Hoa Nhài trở nên 

vui vẻ. 

----------- HẾT ----------- 


